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BÁO CÁO
Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định
Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định, Sở Tài nguyên và Môi trường kính báo cáo như sau:
Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, các hội đoàn thể và các địa phương, công tác bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến rõ nét, khắc phục những tồn tại, khó khăn; từng bước tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cộng đồng, ý thức của các tổ chức, doanh nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh theo hướng bền vững. Thực trạng và một số kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh như sau:


I.  CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MÔI TRƯỜNG TRÊN MỘT SỐ LĨNH VỰC

1. Về công tác thu gom xử lý chất thải rắn

1.1. Về quản lý chất thải rắn sinh hoạt 
Qua điều tra, khảo sát, lượng chất thải rắn (CTR) sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh khoảng 1.030,13 tấn/ngày, trong đó, khu vực đô thị phát sinh khoảng 564,75 tấn/ngày (chiếm 53,08%), khu vực nông thôn phát sinh khoảng 483,38 tấn/ngày (chiếm 46,92%). Thành phố Quy Nhơn là địa phương có lượng rác thải phát sinh lớn nhất 296 tấn/ngày, chiếm 28,73% tổng lượng rác thải toàn tỉnh; các huyện miền núi (Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão) có lượng rác phát sinh thấp, trong đó, huyện An Lão phát sinh lượng rác thải thấp nhất 20,53 tấn ngày (chiếm 1,99%). Theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, đến năm 2025, 90% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các đô thị và 80% lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu dân cư nông thôn tập trung được thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tự xử lý, xử lý tập trung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.
Tính đến nay, tổng lượng rác thải được thu gom, xử lý trên địa bàn tỉnh khoảng 705,23 tấn/ngày, chiếm 68,46% tổng lượng rác phát sinh. Khu vực đô thị có tỷ lệ thu gom rác đạt 82,59% (vượt 1,59% so với chỉ tiêu đặt ra năm 2022 theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh (đạt 81%)). Khu vực nông thôn có tỷ lệ thấp, đạt 52,48%. Một số địa phương có tỷ lệ thu gom rác đạt mức cao như thành phố Quy Nhơn (95,38%), thị xã An Nhơn (80,88%); một số địa phương có tỷ lệ thu gom thấp như các huyện: An Lão (34,39%), Hoài Ân (37,78%), Vĩnh Thạnh (44,68%). (Khối lượng rác và tỷ lệ rác phát sinh, tỷ lệ thu gom tại mỗi địa phương được trình bày chi tiết trong Phụ lục 1)
Toàn tỉnh hiện có 43 tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt (đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện, doanh nghiệp công ích, doanh nghiệp tư nhân và một số cá nhân trực tiếp thực hiện). Về phương tiện có 45 xe ép rác chuyên dụng, 51 xe tải các loại, 03 xe tự chế và 494 xe đẩy tay.

Hiện nay, rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh sau khi thu gom được đưa về các bãi rác và xử lý bằng phương pháp chôn lấp. Theo quy hoạch, trên địa bàn tỉnh có 10 bãi rác cấp huyện (huyện Tuy Phước không quy hoạch bãi rác, rác thải được đưa về bãi rác Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn). Có 5 bãi rác cấp huyện được xây dựng đảm bảo quy cách hợp vệ sinh (Quy Nhơn, Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn), 05 bãi rác còn lại chưa xây dựng đồng bộ và đảm bảo về môi trường. Ngoài ra, tại các địa phương hình thành 28 bãi rác do cấp xã xây dựng, phần lớn không được xây dựng đảm bảo theo quy định. Hiện nay, các địa phương đang xây dựng, mở rộng 03 bãi chôn lấp (Tp. Quy Nhơn, huyện Vân Canh, Phù Cát) và triển khai xây dựng và lắp đặt 02 lò đốt rác thải sinh hoạt (huyện An Lão và xã đảo Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn).
1.2. Về quản lý chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại 
Theo số liệu thống kê đến tháng 9/2022, tổng lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh trên địa bàn tỉnh khoảng 310 tấn/ngày; trong đó khoảng 85% được tái sử dụng cho một số mục đích như: làm nhiên liệu đốt (ngành chế biến lâm sản), làm phân hữu cơ (ngành chăn nuôi) hoặc san lấp mặt bằng (các ngành chế biến đá, sản xuất vật liệu xây dựng,...); khối lượng chất thải  còn lại được xử lý hoặc chôn lấp chung với chất thải sinh hoạt. (Khối lượng phát sinh chất thải rắn công nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất thể hiện trong Phụ lục 2)
- Tổng khối lượng chất thải nguy hại (CTNH) công nghiệp phát sinh trên địa bàn tỉnh khoảng 7,4 tấn/ngày; khối lượng CTNH được thu gom, xử lý khoảng 6,0 tấn/ngày (chiếm tỷ lệ 81,5%). 
- Tổng chất thải y tế nguy hại của các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám phát sinh tại các cơ sở y tế bình thường khoảng 250 tấn/năm. Từ lúc dịch covid-19 bùng phát, lượng CTNH y tế tăng đột biến, khoảng 650 - 700 tấn/năm. Hiện nay, lượng CTNH này đã giảm, theo đó lượng phát sinh CTNH y tế khoảng 350 - 400 tấn/năm
Toàn bộ chất thải y tế nguy hại được thu gom và xử lý đảm bảo tại cơ sở xử lý CTNH trên địa bàn tỉnh.
Trên địa bàn tỉnh có 02 cơ sở có chức năng xử lý chất thải nguy hại (CTNH) được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép xử lý CTNH là Công ty TNHH TM và MT Hậu Sanh và Công ty CP Môi trường đô thị Bình Định (được cấp phép nhưng không hoạt động hiện đã hết hạn Giấy phép). Nhà máy xử lý CTNH của Công ty TNHH TM và MT Hậu Sanh tại xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát có công suất 17 tấn/ngày, với 353 mã CTNH được phép xử lý, đủ năng lực để xử lý CTNH và một phần CTCN trên địa bàn tỉnh Bình Định. Ngoài ra, Công ty còn ký hợp đồng với các doanh nghiệp phát sinh CTNH trên địa bàn các tỉnh lân cận và vận chuyển về nhà máy để xử lý. Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhà máy đã xử lý chất thải có nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 cho tỉnh Bình Định, Phú Yên và Gia Lai với công suất trên 10 tấn/ngày, đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19.


2. Thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị 

 Qua điều tra, tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại các khu đô thị trên địa bàn tỉnh khoảng 83.702 m3/ngày.đêm, trong đó, nước thải của thành phố Quy Nhơn là 42.223 m3/ngày.đêm (chiếm 50,4%). Hiện chỉ có thành phố Quy Nhơn có 02 Nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt, trong đó Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình công suất 14.000 m3/ngày, xử lý cho khu vực nội thành thành phố Quy Nhơn, hiện đang đầu tư nâng công suất lên 28.000 m3/ngày từ nguồn vốn vay của WB và Nhà máy xử lý nước thải 2A công suất 2.350 m3/ngày, xử lý cho khu vực Phường Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân và Phường Nhơn Phú. Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý hiện nay đạt 18,1% và sau khi Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình nâng công suất lên 28.000 m3/ngày sẽ đạt tối đa khoảng 34,9%. (Tình hình phát sinh nước thải đô thị tại các địa phương cụ thể trong Phụ lục 3)

Trong thời gian gần đây, các khu dân cư mới xây dựng tại các địa phương, phần lớn đều đã có thiết kế hệ thống thu gom nước thải riêng biệt với hệ thống thu gom nước mưa, đưa về bể thu gom chờ xử lý. Ngoài ra, theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, đối với huyện nông thôn mới (huyện Phù Mỹ và Tây Sơn) phải có ít nhất 01 công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung; huyện nông thôn mới nâng cao (huyện Tuy Phước), phải đảm bảo tiêu chí ≥ 50% lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn được thu gom, xử lý đảm bảo theo quy định

3. Về công tác quản lý môi trường tại các khu, cụm công nghiệp và làng nghề 

Theo quy định, 100% các KCN, CCN phải có hệ thống xử lý nước thải tập trung (hoàn thành trong tháng 12/2023) và phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động kết nối và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường (đến tháng 12/2024 phải hoàn thành)


Trên địa bàn tỉnh quy hoạch 10 Khu công nghiệp (KCN), trong đó có 5 KCN đã đi vào hoạt động (Phú Tài, Long Mỹ, Nhơn Hòa, Nhơn Hội A, Nhơn Hội B), các KCN còn lại đang trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý hoặc xây dựng hạ tầng. Các KCN đã đi vào hoạt động có tổng lượng nước thải phát sinh khoảng 2.200 m3/ngày, đều đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung và vận hành đảm bảo theo quy định. Hiện có 02 Hệ thống xử lý nước thải (HTXL nước thải tập trung của KKT Nhơn Hội và HTXL nước thải tập trung của KCN Phú Tài, Long Mỹ) đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động; trong đó chỉ có HTXL nước thải của KCN Phú Tài, Long Mỹ kết nối về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, quản lý.
 
Theo quy hoạch đến 2025, định hướng đến năm 2035, trên địa bàn tỉnh Bình Định có 66 cụm công nghiệp (CCN); hiện có 47 CCN đã đi vào hoạt động. Trong đó, 29/47 CCN (chiếm 61,7%) có hồ sơ môi trường và 11/47 CCN (chiếm 23,4%) có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Tuy nhiên, phần lớn các CCN có HTXLNT tập trung không vận hành (trừ CCN Cát Nhơn, Cát Trinh và Nhơn Bình). (Các CCN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh cụ thể trong Phụ lục 4)

Trên địa bàn tỉnh có 57 làng nghề, làng nghề truyền thống đang hoạt động; trong đó có 30 làng nghề (chiếm 52,6%) có Phương án bảo vệ môi trường được UBND cấp huyện phê duyệt. Có 01 làng nghề sản xuất bún tươi Ngãi Chánh, tại xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 120 m3/ngày. 


4. Về công tác quản lý môi trường trong hoạt động chăn nuôi 
Theo số liệu báo cáo từ ngành nông nghiệp, trên địa bàn tỉnh có đàn trâu bò với 297.935 con, đàn heo 882.935 con, đàn gia cầm 9.100.000 con. Ngoài các trang trại chăn nuôi quy mô lớn với công nghệ hiện đại (công nghệ chuồng lạnh trong nuôi heo và đệm lót sinh học trong nuôi gà), có 233.417 cơ sở chăn nuôi nông hộ, nằm xen kẽ trong khu dân cư, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường. (Tình hình phân bố các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh trong Phụ lục 5)
Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan và các địa phương tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác BVMT trong hoạt động chăn nuôi. Theo đó, đến nay đã xây dựng, lắp đặt khoảng 53.720 công trình biogas (chiếm 85%) để xử lý chất thải đối với hoạt động chăn nuôi quy mô nông hộ và hơn 60% trang trại quy mô lớn (2.000 con heo/lứa nuôi) đã đầu tư các công trình xử lý chất thải bổ sung sau bể biogas. Một số cơ sở chăn nuôi áp dụng công nghệ cao (nuôi chuồng lạnh, đệm lót sinh học,…) và sử dụng các chế phẩm sinh học để hạn chế mùi hôi, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ hoạt động chăn nuôi. Vấn đề cần quan tâm hiện nay là giảm thiểu mùi hôi trong chăn nuôi nông hộ xen kẽ trong khu dân cư và việc xử lý chất thải (lỏng, rắn và mùi hôi) từ hoạt động chăn nuôi heo.
5. Về công tác quản lý đa dạng sinh học

Trên địa bàn tỉnh Bình Định có 08 hệ sinh thái và có tính đa dạng về loài sinh vật, bao gồm: 2.269 loài thực vật bậc cao, 315 loài thực vật nổi, 244 loài chim, 103 loài thú, 45 loài lưỡng cư, 95 loài bò sát, 353 loài côn trùng, 281 loài cá, 160 loài động vật nổi và 210 loài động vật đáy. Tỉnh Bình Định có các nguồn gen quý hiếm đã xác định gồm: 222 loài thực vật bậc cao, 215 loài chim, 92 loài thú, 42 loài lưỡng cư, 56 loài bò sát, 8 loài côn trùng, 114 loài cá có tên trong danh lục các loài quý hiếm của Sách đỏ Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế (2015) và Sách đỏ Việt Nam (2006). 
Tỉnh Bình Định đã quy hoạch các khu bảo tồn theo Quyết định số 4960/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 về Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, bao gồm: Khu dự trữ thiên nhiên An Toàn, huyện An Lão (hiện nay vẫn là Khu bảo tồn thiên nhiên); Khu bảo vệ cảnh quan Núi Bà (hiện là Khu lịch sử, văn hóa, cảnh quan Núi Bà, huyện Phù Cát); Khu bảo vệ cảnh quan Vườn Cam Nguyễn Huệ (hiện là Khu lịch sử, văn hóa, cảnh quan Vườn cam Nguyễn Huệ, huyện Vĩnh Thạnh); Khu bảo vệ cảnh quan Quy Hòa - Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn; Khu bảo tồn loài sinh cảnh Đầm Trà Ổ; Khu Dự trữ thiên nhiên đầm Thị Nại, Trong đó, Khu Bảo tồn thiên nhiên An Toàn đã được UBND tỉnh Bình Định quyết định phê duyệt Quy hoạch Bảo tồn và Phát triển bền vững Khu Bảo tồn thiên nhiên An Toàn, tỉnh Bình Định đến năm 2020 theo Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 11/3/2013.

6. Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường
6.1. Về tổ chức, cán bộ và chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
a. Về tổ chức, cán bộ
Hiện toàn tỉnh có 246 công chức, viên chức chiến sĩ thực hiện công tác quản lý môi trường chuyên trách hoặc kiêm nhiệm. Trong đó, ở cấp tỉnh bao gồm 31 cán bộ, công chức tại Sở Tài nguyên và Môi trường, 05 công chức tại Phòng quản lý Tài nguyên và Môi trường thuộc BQL Khu kinh tế và 26 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh. Ở cấp huyện có 25 công chức thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường (trung bình 02 người/huyện). Ở cấp xã có 159 công chức địa chính - xây dựng - nông nghiệp - môi trường thuộc 159 xã, phường, thị trấn.

b. Về chi sự nghiệp môi trường 
 Hàng năm, UBND tỉnh bố trí kinh phí sự nghiệp môi trường để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường, bao gồm chi sự nghiệp môi trường trong nguồn đầu tư và nguồn chi thường xuyên. Phần lớn các năm chi sự nghiệp môi trường chưa đạt 1% tổng chi ngân sách tỉnh. Chi sự nghiệp môi trường năm 2021 là 218 tỷ đồng, chiếm 0,87% tổng chi ngân sách tỉnh. Tuy nhiên, nguồn kinh phí này chủ yếu ở cấp tỉnh. Đối với cấp huyện, kinh phí sự nghiệp môi trường còn hạn chế. (Ngân sách chi sự nghiệp môi trường qua các năm cụ thể trong Phụ lục 6 và 7). 
Bên cạnh đó, còn có một số nguồn kinh phí khác (xã hội hóa, viện trợ, tài trọ, vay,...) được sử dụng cho công tác quản lý môi trường và xây dựng các công trình hạ tầng về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và thích ứng biến đổi khí hậu.

6.2. Về xây dựng và ban hành các chủ trương, chính sách và quy định trong công tác bảo vệ môi trường

Ngày 07/4/2017, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 11/9/2017 thực hiện Nghị quyết số 03. Trên cơ sở Nghị quyết của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh, nhiều chủ trương, chính sách, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch, quy định,... đã được ban hành, có thể kể đến như: Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Bình Định đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 20/7/2017 về tăng cường công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 27/12/2018 về việc thực hiện phong trào “Chông rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 23/12/2020 về việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 ban hành Quy định về phân công trách nhiệm trong công tác quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định; Quyết định số 68/2021/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 ban hành quy định phân vùng phát thải khí thải và xả nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025,...

6.3. Về công tác truyền thông môi trường

Công tác truyền thông nâng cao nhận thức về BVMT được các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh ngày càng được chú trọng thực hiện thông qua các hoạt động kỷ niệm các sự kiện lớn về môi trường như Ngày Đất ngập nước, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 22/5, Ngày Môi trường Thế giới 05/6,... Sở Tài nguyên và Môi trường ký kết các quy chế phối hợp với UBMTTQVN, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh,... để thực hiện công tác truyền thông môi trường. Năm 2018, tỉnh Bình Định đã phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức thành công lễ kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới cấp quốc gia tại tỉnh Bình Định. Năm 2019, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và Công ty CP Sữa Vinamilk tổ chức Lễ trồng cây trong Chương trình “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” tại  Khu di tích Tượng đài Chiến Thắng Núi Bà, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát với sự tham gia của nhiều đồng chí Lãnh đạo cơ quan Trung ương và địa phương. 

Ngoài ra hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các hội đoàn thể và các địa phương tổ chức các lớp tập huấn về bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học cho cán bộ thực hiện công tác quản lý môi trường các cấp, các cơ sở sản xuất kinh doanh (150 lượt/năm). Ở các địa phương, đoàn thể và BQL KKT tỉnh, số lượt tập huấn, truyền thông môi trường đạt hơn 1.000 lượt/năm.
6.4. Về công tác quan trắc môi trường
Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 02 đơn vị là Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Phân tích và Đo lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ được đầu tư tiềm lực thực hiện công tác quan trắc và phân tích môi trường. Nhằm nâng cao năng lực quan trắc môi trường xung quanh tự động, liên tục, trong năm 2022, UBND tỉnh phê duyệt dự án Xây dựng, lắp đặt và vận hành các trạm quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh (với kinh phí khoảng 40 tỷ đồng) để đầu tư 6 trạm quan trắc môi trường tự động (2 trạm không khí, 2 trạm nước mặt, 1 trạm nước ngầm, 1 trạm nước biển ven bờ), dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2023. Ngoài ra, tại Sở Tài nguyên và Môi trường đã đầu tư hệ thống tiếp nhận dữ liệu quan trắc môi trường tự động (nước thải, khi thải) để tiếp nhận dữ liệu liên tục từ các cơ sở sản xuất - kinh doanh phát sinh lượng chất thải lớn.
Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác quan trắc, đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường toàn tỉnh (02 đợt/năm) tại 171 điểm quan trắc cố định, trong đó bao gồm 43 nước mặt, 33 nước ngầm, 13 nước biển ven bờ, 53 không khí và 29 đất. Qua kết quả quan trắc cho thấy chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh còn khá tốt, chỉ có tình trạng ô nhiễm cục bộ đối với một số chỉ tiêu tại một số khu vực tập trung dân cư, sản xuất.
6.5. Về công tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường 
Công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất về BVMT luôn được duy trì đảm bảo. Qua đó, đã hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật bảo vệ môi trường và xử lý các cơ sở không tuân thủ chấp hành quy định và gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Từ năm 2017 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính về môi trường đối với 65 vụ việc, tổng số tiền phạt 5,32 tỷ đồng; các địa phương đã xử lý 133 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt 2,32 tỷ đồng. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường cũng thường xuyên kiểm tra các cá nhân, tổ chức khi phát hiện dấu hiệu vi phạm về môi trường; từ năm 2017 đến nay đã xử lý 903 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt 10,79 tỷ đồng. (Tổng hợp kết quả xử lý vi phạm hành chính về môi trường qua các năm tại Phụ lục 8)
Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp vận hành đường dây nóng về bảo vệ môi trường để tiếp nhận thông tin và giải quyết kịp thời phản ánh và bức xúc của người dân đối với tình trạng ô nhiễm môi trường.
II. VỀ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC
- Một số cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ lãnh đạo địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác BVMT; một bộ phận người dân, doanh nghiệp chưa ý thức cao trong công tác BVMT;
- Mức chi kinh phí sự nghiệp môi trường chưa đạt theo Nghị quyết số 41-NQ/TW (2004) và Thông tư 02/2017/TT-BTC về hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường (1% tổng chi ngân sách); việc xã hội hóa công tác BVMT còn gặp nhiều khó khăn;
- Hạ tầng về BVMT chưa được đầu tư đảm bảo, nhất là hạ tầng về xử lý rác thải, nước thải đô thị, cụm công nghiệp;
- Đội ngũ làm công tác quản lý môi trường các cấp, nhất là cấp xã kiêm nhiệm nên chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành và địa phương trong công tác BVMT hiệu quả quả chưa cao. 
- Về quản lý chất thải rắn
+ Tỷ lệ thu gom và tần suất thu gom rác thải sinh hoạt tại một số địa phương còn thấp; chưa trang bị đảm bảo trang thiết bị và phương tiện vận chuyển rác chuyên dụng; chưa bố trí đảm bảo ngân sách cho công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt;
+ Trên địa bàn tỉnh rác thải sinh hoạt chủ yếu được xử lý bằng công nghệ chôn lấp;
+ Số lượng cơ sở xử lý chất thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh còn hạn chế.

- Về quản lý nước thải đô thị

+Tại các khu vực đô thị đều có các khu dân cư hiện hữu, hình thành từ lâu nên hạ tầng thoát nước không đồng bộ, khả năng thu gom nước thải từ các khu vực này chưa đảm bảo;

- Phần lớn các khu đô thị chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung (trừ thành phố Quy Nhơn); Tuy nhiên, hiện nay có hiện tượng nhiều chủ dự án đầu tư hạ tầng khu dân cư có bố trí hệ thống xử trí hệ thống xử lý nước thải tập trung nhưng chưa tính đến quy hoạch tổng thể, dài hạn, sẽ dẫn đến bất cập trong công tác vận hành sau này.

- Về quản lý môi trường khu, cụm công nghiệp, làng nghề 

+ Một số KCN, CCN nằm gần với các khu dân cư và không có vành đai cây xanh đảm bảo;

+ Phần lớn các CCN do nhà nước đầu tư chưa có hồ sơ môi trường và chưa đầu tư đồng bộ về hạ tầng BVMT, nhất là hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung.


+ Một số làng nghề có phát sinh chất thải (nước thải, chất thải rắn,...) nhưng chưa được thu gom và xử lý đảm bảo.

- Về quản lý môi trường chăn nuôi

+ Chưa có quy định cụ thể về khu vực được phép và khu vực cấm chăn nuôi trên địa bàn tỉnh;

+ Chăn nuôi nông hộ có số lượng khá lớn, nằm xen kẽ trong khu dân cư; hoạt động chăn nuôi nông hộ thời gian gần đây có sự gia tăng nhanh về công suất, dẫn đến các công trình xử lý chất thải không đáp ứng yêu cầu.
- Về quản lý đa dạng sinh học

+ Công tác quản lý đa dạng sinh học giữa Sở TN&MT và Sở NN&PTNT theo chức năng còn có sự giao thoa;
+ Một số khu bảo tồn ĐDSH, bảo vệ cảnh quan của tỉnh chưa được công nhận hoặc nâng cấp mức độ bảo tồn tương xứng;

+ Ý thức bảo vệ động thực vật hoang dã của một bộ phận người dân  chưa cao; trách nhiệm quản lý của địa phương còn hạn chế.

III. VỀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để tạo sự chuyển biến trong công tác BVMT giai đoạn 2023-2025, Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo:

1. Về định hướng

- Thay đổi toàn diện cách tiếp cận quản lý môi trường theo hướng chủ động phòng ngừa, thay thế cách tiếp cận bị động, giải quyết các vấn đề môi trường khi đã phát sinh;
- Chú trọng vai trò của công tác BVMT trong phát triển KT-XH, nhất là trong lựa chọn các dự án đầu tư có công nghệ tiến tiến, giảm thiểu ô nhiễm môi trường;
- Tạo sự chuyển biến toàn diện về nhận thức và ý thức của toàn xã hội trong công tác BVMT;
- Đẩy mạnh chuyển đổi số và đồng bộ hóa hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về môi trường;

- Từ nay đến hết 2023 đưa công tác BVMT vào khuôn khổ trên từng lĩnh vực và tạo cơ sở cho sự thay đổi mạnh mẽ từ sau 2023.

2. Một số lĩnh vực cần quan tâm ưu tiên
- Truyền thông môi trường: thực hiện thành công 01 chương trình truyền thông môi trường toàn tỉnh giai đoạn 2023-2025; trong đó chú trọng tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, phân loại rác thải, giảm thiểu rác thải nhựa,... 


- Quản lý rác thải sinh hoạt: nâng cao tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, phấn đấu đến năm 2025, thu gom rác thải đô thị đạt 90%, nông thôn đạt 80%; thực hiện đồng bộ công tác phân loại rác tại nguồn từ 01/7/2024; quy hoạch lại hệ thống các khu xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh và từng bước áp dụng công nghệ tiên tiến trong xử lý rác thải sinh hoạt.
- Quản lý chất thải công nghiệp và CTNH: 100% chất thải thải công nghiệp và CTNH được thu gom và xử lý;


- Quản lý nước thải đô thị: Đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt tại các khu vực đô thị như thị trấn Bình Định, Bồng Sơn, Phú Phong, Tuy Phước và một số thị trấn; các khu đô thị mới, khu dân cư mới phải đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước thải riêng và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt phù hợp.
- Quản lý môi trường các KCN, CCN: 100% các KCN, CCN (thuộc đối tượng phải có HTXL nước thải) đầu tư HTXL nước thải tập trung; các KCN, CCN phải đầu tư hệ thống quan trắc tự động và kết nối về Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Quản lý môi trường chăn nuôi: 100% các hộ chăn nuôi (heo) có công trình biogas và các trang trại lớn (quy mô từ 1.000 con heo trở lên) có công trình xử lý sau biogas đảm bảo theo quy định;
- Quản lý đa dạng sinh học: Thành lập Vườn Quốc gia An Toàn, Khu dự trữ thiên nhiên Đầm Thị Nại;
- Kinh phí sự nghiệp môi trường bố trí đảm bảo cho việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.
3. Về nhiệm vụ và giải pháp 
- Các sở, ban, ngành và các địa phương theo nhiệm vụ được giao xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định nhằm cụ thể hóa việc triển khai Luật BVMT năm 2020 phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.

- Sở TN&MT chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan:

+ Xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch BVMT tỉnh Bình Định đến năm 2025 và định hướng đến 2030;
+ Xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác BVMT tỉnh Bình Định giai đoạn 2023-3025; trong đó chú trọng tuyên truyền các quy định mới theo Luật BVMT năm 2020. Sở TN&MT là cơ quan phụ trách về chuyên môn, Hội Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn và các hội đoàn thể là các cơ quan trực tiếp triển khai kế hoạch;
+ Xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bình Định đến 2025; trên cơ sở đó, các địa phương xây dựng và triển khai Kế hoạch cấp huyện; 
+ Xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về phân loại rác tại nguồn để triển khai đồng bộ công tác phân loại rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh từ 01/01/2025;
+ Xây dựng và vận hành đồng bộ hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu môi trường toàn tỉnh theo quy định mới tại Luật BVMT năm 2020 phục vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực môi trường;
+ Thực hiện đồng bộ công tác quan trắc môi trường, phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án quan trắc tự động; công khai số liệu quan trắc môi trường;
+ Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể đã giao trong Quyết định số 4906/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 về Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
- Sở Tài chính, Sở KH&ĐT và các địa phương phân bổ đảm bảo kinh phí sự nghiệp môi trường, kinh phí đầu tư để thực hiện đồng bộ công tác BVMT, chú trọng công tác quản lý rác thải, xây dựng hệ thống xử lý nước thải các đô thị và các CCN.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư, các địa phương tiếp tục kêu gọi xã hội hóa trong công tác bảo vệ môi trường, nhất là đối với lĩnh vực thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, sản xuất phân hữu cơ từ chất thải chăn nuôi, đấu thầu vận hành các công trình xử lý nước thải tập trung,...
- Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa phương trong công tác quy hoạch, phân vùng thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh, tổ chức các mạng lưới thu gom và xử lý rác thải tại các địa phương; chủ trì tham mưu UBND tỉnh công tác quản lý nước thải sinh hoạt đô thị, lộ trình đầu tư các hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị.

​​- Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu lựa chọn công nghệ tiên tiến, phù hợp với điều kiện địa phương trong xử lý chất thải; hướng dẫn, giám sát việc chuyển giao và áp dụng công nghệ mới trong bảo vệ môi trường và xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, giám sát các địa phương trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về nông thôn mới, trong đó chú trọng việc thực hiện tiêu chí BVMT và thu gom, xử lý rác thải; tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí từ nguồn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo cho việc thực hiện công tác BVMT tại các địa phương ; tăng cường công tác quản lý chất thải trên lĩnh vực nông nghiệp theo chức năng  nhiệm vụ được giao; phổ biến và hướng dẫn các mô hình tái sử dụng chất thải và phụ phẩm nông nghiệp để hạn chế lượng chất thải đưa về các khu xử lý.

- Sở Thông tin truyền thông chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan và các địa phương tăng cường lắp đặt hệ thống camera giám sát về an ninh, kết hợp với môi trường, truyền dữ liệu trực tuyến về Trung tâm đô thị thông minh và các địa phương để phối hợp xử lý các hành vi vi phạm.

- Báo Bình Định, Đài PT-TH Bình Định phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền về BVMT và xử lý rác thải; kịp thời tuyên dương các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác thu gom và xử lý rác thải, phê phán các trường hợp vi phạm.

- Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn và các hội đoàn thể: (1) vận động hội viên, đoàn viên tham gia mạng lưới thu gom rác của địa phương, nộp tiền thu gom rác, tham gia phân loại rác tại hộ gia đình và đi đầu trong cuộc vận động ‘‘Nói không với đồ nhựa dùng 1 lần’’, trực tiếp tham gia các hoạt động ra quân làm sạch vệ sinh môi trường; (2) phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông về BVMT, các mô hình xử lý chất thải tại cộng đồng; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chú trọng thực hiện một số nội dung:

+ Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành đối với việc thực hiện các hoạt động BVMT, trong đó chú trọng công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn;

+ Xây dựng và thực hiện Đề án quản lý chất thải rắn trên địa bàn cấp huyện đến năm 2025, đảm bảo tính phù hợp và khả thi với điều kiện thực tế tại mỗi địa phương;

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân các quy định về BVMT, phân loại rác tại nguồn; vận động người dân tuân thủ việc thu gom, bỏ rác đúng nơi quy định và đóng giá dịch vụ thu gom rác;

+ Cân đối, bố trí ngân sách đảm bảo để thực hiện công tác bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải, xử lý nước thải đô thị, nước thải các cụm công nghiệp, làng nghề,…

+ Xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt, ban hành giá dịch vụ tối đa đối với hoạt động thu gom, xử lý rác thải tại các hộ gia đình; xây dựng và ban hành giá dịch vụ đối với các tổ chức, cá nhân làm dịch vụ thu gom, xử lý rác thải làm cơ sở cho việc giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu thực hiện;
+ Chủ động kêu gọi các nhà đầu tư thực hiện các dự án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn theo các công nghệ tiên tiến; vận hành hoặc giám sát chặt chẽ công tác vận hành các khu xử lý rác thải, bãi chôn lấp rác thải trên địa bàn; bố trí kinh phí đóng cửa các bãi rác tạm không hợp vệ sinh;
+ Chú trọng việc thực hiện tiêu chí môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tiếp tục duy trì sau khi đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới để phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu;
+ Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi; chú trọng quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học ;

+ Chú trọng đào tạo, tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý môi trường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về BVMT;

Trên đây là tổng hợp tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định, Sở Tài nguyên và Môi trường kính báo cáo./. 

	Nơi nhận:

- Như trên;
- GĐ, các PGĐ Sở TN&MT;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;

- Lưu: VT, CCBVMT, VC. (19)

	GIÁM ĐỐC
   Lê Văn Tùng


Phụ lục 1.

Khối lượng phát sinh và tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt tại các địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2022

	Địa phương
	Toàn huyện
	Đô thị
	Nông thôn

	
	Khối lượng phát sinh (tấn/ngày)
	Khối lượng thu gom (tấn/ngày)
	Tỷ lệ thu gom (%)
	Khối lượng phát sinh (tấn/ngày)
	Khối lượng thu gom (tấn/ngày)
	Tỷ lệ thu gom (%)
	Khối lượng phát sinh (tấn/ngày)
	Khối lượng thu gom (tấn/ngày)
	Tỷ lệ thu gom (%)

	Quy Nhơn
	296,00
	282,32
	95,38
	277,63
	264,73
	95,35
	18,37
	17,59
	95,75

	An Nhơn
	98,23
	79,45
	80,88
	57,64
	49,71
	86,24
	40,59
	29,74
	73,27

	Hoài Nhơn
	131,84
	83,2
	63,11
	109,94
	72,33
	65,79
	21,9
	10,87
	49,63

	Phù Cát
	98,07
	60,76
	61,96
	17,08
	11,06
	64,75
	80,99
	49,7
	61,37

	Phù Mỹ
	87,74
	40,96
	46,68
	15,00
	9,84
	65,60
	72,74
	31,12
	42,78

	Tuy Phước
	100,83
	59,20
	58,71
	24,16
	14,57
	60,31
	76,67
	44,63
	58,21

	Tây Sơn
	85,13
	41,7
	48,98
	17,93
	13,4
	74,74
	67,2
	28,3
	42,11

	Hoài Ân
	56,65
	21,4
	37,78
	5,26
	3,25
	61,79
	51,39
	18,15
	35,32

	An Lão
	20,53
	7,06
	34,39
	3,78
	1,65
	43,65
	16,75
	5,41
	32,3

	Vĩnh Thạnh
	27,26
	12,18
	44,68
	7,5,
	4,01
	53,47
	19,76
	8,17
	41,35

	Vân Canh
	27,85
	17,00
	61,04
	10,83
	7,00
	64,64
	17,02
	10
	58,75

	Toàn tỉnh
	1.030,13
	705,23
	68,46
	546,75
	451,55
	82,59
	483,38
	253,68
	52,48


Phụ lục 2.
Khối lượng chất thải công nghiệp phát sinh trên địa bàn tỉnh
(Số liệu điều tra thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường)

	Nhóm ngành
	Khối lượng phát sinh

(tấn/năm)
	Tỷ lệ

(%)

	Chế biến  lâm sản
	430.046,68
	81,64

	Khai thác và chế biến khoáng sản
	131,32
	0,02

	May mặc
	4.779,35
	0,91

	Sản xuất dược phẩm
	397,64
	0,08

	Cơ khí - kim loại
	1.930,18
	0.37

	Chế biến nông sản, thực phẩm, đồ uống
	88.391,44
	16,78

	Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, nước
	319,48
	0,06

	Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng
	478,92
	0,09

	Nhóm ngành giấy và phân bón
	315,53
	0,06

	Tổng khối lượng điều tra, thống kê
	526.790,54
	100

	Khối lượng phần chưa tính toán, thống kê (ước tính =20%)
	105.358
	

	Tổng lượng
	632.149
	


Phụ lục 3.

Tình hình phát sinh và xử lý nước thải đô thị trên địa bàn tỉnh

	Địa phương
	Lượng nước thải phát sinh (m3/ngày)
	Lượng nước thải được xử lý (m3/ngày)
	Tỷ lệ nước thải được xử lý hiện nay (%)
	Tỷ lệ nước thải được xử lý khi nâng công suất NM xử lý Nhơn Bình lên 28.000 m3/ngày (%)

	Quy Nhơn
	42.223
	15.181
	36,0
	69,1

	Tuy Phước
	3.222
	0
	0
	0

	An Nhơn
	9.477
	0
	0
	0

	Tây Sơn
	2.364
	0
	0
	0

	Phù Mỹ
	2.162
	0
	0
	0

	Phù Cát
	2.830
	0
	0
	0

	Hoài Nhơn
	18.440
	0
	0
	0

	Hoài Ân
	931
	0
	0
	0

	An Lão
	494
	0
	0
	0

	Vĩnh Thạnh
	750
	0
	0
	0

	Vân Canh
	809
	0
	0
	0

	Tổng cộng
	83.702
	15.181
	18,1
	34,9


Phụ lục 4

Các Cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh

	Địa phương
	 Số lượng CCN
	CCN có 
hồ sơ môi trường 
	Nước thải phát sinh (m3/ngày)
	CCN
có HTXLNT

	
	Tổng 
	Nhà nước đầu tư
	Tư nhân   đầu tư
	
	
	

	
	
	Số
lượng
	Tỷ lệ
(%)
	Số 
lượng
	Tỷ lệ
(%)
	Số 
lượng
	Tỷ lệ (%)
	
	Số lượng 
	Tỷ lệ (%)

	Quy Nhơn 
	3
	2
	66.7
	1
	33.3
	3
	100
	1.334
	1
	33.3

	Tuy Phước
	1
	1
	100
	 0
	0 
	1
	100
	842
	1
	100

	 An Nhơn
	10
	6
	60
	4
	40
	9
	90
	4.040
	2
	20

	Tây Sơn
	12
	11
	91.7
	1
	8.3
	3
	25
	6.413
	2
	16.7

	Phù Mỹ
	3
	3
	100
	 0
	 0
	3
	100
	3.097
	 0
	 0

	Phù Cát
	3
	1
	33.3
	2
	66.7
	3
	100
	1.536
	3
	100

	Hoài Nhơn
	7
	6
	85.7
	1
	14.3
	1
	14.3
	2.952
	1
	14.3

	Hoài Ân
	3
	3
	100
	 0
	0 
	0 
	0 
	595
	0 
	 0

	An Lão
	2
	2
	100
	 0
	0 
	2
	100 
	429
	0 
	 0

	Vĩnh Thạnh
	1
	 0
	0 
	1
	100
	1
	100
	335
	 0
	 0

	Vân Canh
	2
	1
	50
	1
	50
	1
	50
	289
	1
	50

	Tổng cộng
	47
	36
	76.6
	11
	23.4
	27
	57.45
	21861.15
	11
	23.4


Phụ lục 5
Tình hình phân bố các trang trại và hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh

	Địa phương
	Số trang trại
	Số hộ chăn nuôi
(từ 5 con heo, 1 con bò, 20 con gà trở lên)
	Số công trình biogas

	
	Bò
	Heo
	Gà
	Bò
	Heo
	Gà
	

	Vân Canh
	15
	12
	3
	4.634
	1.043
	1.310
	928

	Vĩnh Thạnh
	28
	17
	2
	5.232
	1.891
	2.702
	1.679

	Tây Sơn
	27
	78
	88
	11.361
	4.107
	9.571
	3.683

	Phù Mỹ
	58
	33
	31
	16.779
	5.209
	11.448
	4.742

	Phù Cát
	49
	112
	135
	13.096
	6.565
	11.855
	5.876

	Tuy Phước
	24
	57
	119
	5.301
	3.209
	13.676
	2.874

	Hoài Ân
	55
	258
	58
	5.881
	18.860
	11.577
	16.824

	An Nhơn
	62
	146
	136
	8.722
	6.335
	12.634
	5.703

	Hoài Nhơn
	23
	55
	37
	7.963
	10.345
	12.064
	9.152

	An Lão
	11
	2
	0
	2.532
	1.923
	1.896
	1.694

	Quy Nhơn
	8
	2
	5
	1.770
	640
	1.417
	565

	Tổng cộng
	360
	772
	614
	83.271
	60.127
	90.150
	53.720

	
	
	
	
	233.417
	


Phụ lục 6.

Chi sự nghiệp môi trường từ nguồn đầu tư

	Địa phương
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	Tổng chi đầu tư (triệu đồng)
	Chi sự nghiệp môi trường (triệu đồng)
	Tỷ lệ (%)
	Tổng chi đầu tư (triệu đồng)
	Chi sự nghiệp môi trường (triệu đồng)
	Tỷ lệ (%)
	Tổng chi đầu tư (triệu đồng)
	Chi sự nghiệp môi trường (triệu đồng)
	Tỷ lệ (%)
	Tổng chi đầu tư (triệu đồng)
	Chi sự nghiệp môi trường (triệu đồng)
	Tỷ lệ (%)
	Tổng chi đầu tư (triệu đồng)
	Chi sự nghiệp môi trường (triệu đồng)
	Tỷ lệ (%)

	Quy Nhơn
	273.378
	11
	0,00
	429.350
	3.000
	0,70
	538.340
	7.693
	1,43
	831.793
	19.868
	2,39
	896.315
	6.888
	0,77

	Vân Canh
	25.128
	0
	0,00
	53.398
	0
	0,00
	87.142
	0
	0,00
	93.234
	119
	0,00
	66.861
	3.605
	5,39

	Tuy Phước
	158.929
	88
	0,06
	283.801
	2.233
	0,79
	398.945
	305
	0,08
	589.667
	845
	0,00
	618.170
	322
	0,05

	An Nhơn
	154.122
	240
	0,16
	341.802
	670
	0,20
	650.056
	994
	0,15
	808.277
	35
	0,00
	958.162
	614
	0,06

	Phù Cát
	93.776
	0
	0,00
	202.689
	634
	0,31
	385.793
	3.337
	0,87
	446.764
	7.519
	0,02
	424.592
	3.633
	0,86

	Tây Sơn
	61.727
	479
	0,78
	76.602
	818
	1,07
	142.611
	780
	0,55
	139.456
	1.225
	0,01
	237.583
	3.362
	1,42

	Vĩnh Thạnh
	26.705
	839
	3,14
	65.538
	1.336
	2,04
	122.159
	981
	0,80
	112.431
	19
	0,00
	41.852
	10
	0,02

	Phù Mỹ
	77.820
	150
	0,19
	179.751
	1.646
	0,92
	280.361
	2.983
	1,06
	370.265
	1.180
	0,00
	364.967
	459
	0,13

	Hoài Nhơn
	64.210
	1.000
	1,56
	204.702
	3.308
	1,62
	278.272
	827
	0,30
	485.837
	899
	0,00
	557.734
	809
	0,15

	Hoài Ân
	59.511
	0
	0,00
	103.041
	974
	0,94
	134.358
	732
	0,54
	196.515
	1.283
	0,01
	177.057
	1.350
	0,76

	An Lão
	49.784
	474
	0,95
	75.741
	52
	0,07
	105.164
	0
	0,00
	115.096
	1.239
	0,01
	88.636
	105
	0,12

	CQ cấp tỉnh
	1.443.260
	9.264
	0,64
	3.464.998
	8.168
	0,24
	3.987.328
	61.172
	1,53
	6.057.264
	124.111
	0,02
	5.234.911
	117.544
	2,25

	Toàn tỉnh
	2.488.350
	12.546
	0,50
	5.481.414
	22.839
	0,42
	7.110.527
	79.804
	1,12
	10.246.599
	158.344
	1,55
	9.666.840
	138.701
	1,43


Phụ lục 7.

Chi sự nghiệp môi trường từ nguồn thường xuyên
	Địa phương
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021

	
	Tổng chi thường xuyên (triệu đồng)
	Chi sự nghiệp môi trường (triệu đồng)
	Tỷ lệ (%)
	Tổng chi thường xuyên (triệu đồng)
	Chi sự nghiệp môi trường (triệu đồng)
	Tỷ lệ (%)
	Tổng chi thường xuyên (triệu đồng)
	Chi sự nghiệp môi trường (triệu đồng)
	Tỷ lệ (%)
	Tổng chi thường xuyên (triệu đồng)
	Chi sự nghiệp môi trường (triệu đồng)
	Tỷ lệ (%)
	Tổng chi thường xuyên (triệu đồng)
	Chi sự nghiệp môi trường (triệu đồng)
	Tỷ lệ (%)

	Quy Nhơn
	300.992
	26.430
	8.78
	668.749
	88.766
	13.27
	739.656
	87.410
	11.82
	780.368
	58.414
	7.49
	793.770
	39.436
	4.97

	Vân Canh
	84.813
	28
	0.03
	189.190
	107
	0.06
	207.637
	319
	0.15
	231.393
	754
	0.33
	205.436
	2.741
	1.33

	Tuy Phước
	188.871
	847
	0.45
	460.029
	2.435
	0.53
	476.578
	3.381
	0.71
	519.405
	5.641
	1.09
	527.971
	9.011
	1.71

	An Nhơn
	189.970
	1.687
	0.89
	449.125
	5.137
	1.14
	499.278
	2.630
	0.53
	544.974
	7.156
	1.31
	596.860
	6.075
	1.02

	Phù Cát
	253.467
	160
	0.06
	556.620
	407
	0.07
	571.835
	1.437
	0.25
	634.377
	4.230
	0.67
	660.574
	3.392
	0.51

	Tây Sơn
	140.126
	104
	0.07
	366.416
	524
	0.14
	377.892
	571
	0.15
	419.829
	688
	0.16
	403.482
	834
	0.21

	Vĩnh Thạnh
	95.418
	723
	0.76
	236.468
	865
	0.37
	251.944
	784
	0.31
	275.774
	917
	0.33
	258.332
	1.284
	0.50

	Phù Mỹ
	215.514
	320
	0.15
	542.843
	980
	0.18
	552.777
	939
	0.17
	604.106
	5.390
	0.89
	585.988
	2.928
	0.50

	Hoài Nhơn
	225.259
	63
	0.03
	565.384
	1.218
	0.22
	571.011
	1.037
	0.18
	639.886
	955
	0.15
	665.594
	1.339
	0.20

	Hoài Ân
	123.340
	165
	0.13
	347.180
	702
	0.20
	348.137
	1.575
	0.45
	400.339
	3.192
	0.80
	374.041
	1.919
	0.51

	An Lão
	105.696
	66
	0.06
	250.327
	167
	0.07
	256.791
	610
	0.24
	303.610
	1.516
	0.50
	255.631
	1.643
	0.64

	Cấp tỉnh
	1.091.137
	6.035
	0.55
	4.007.807
	8.784
	0.22
	3.604.939
	8.973
	0.25
	3.737.023
	8.970
	0.24
	3.734.460
	8.529
	0.23

	Toàn tỉnh
	3.014.602
	36.627
	1,21
	8.640.138
	110.093
	1,27
	8.458.475
	109.665
	1,30
	9.091.083
	97.822
	1,08
	9.062.139
	79.133
	0,87


Phụ lục 8.

Tình hình xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường

	Địa phương/Đơn vị
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	Số vụ
	Số tiền
	Số vụ
	Số tiền
	Số vụ
	Số tiền
	Số vụ
	Số tiền
	Số vụ
	Số tiền
	Số vụ
	Số tiền

	Quy Nhơn
	1
	2.500.000
	2
	30.000.000
	3
	12.500.000
	6
	93.500.000
	2
	7.500.000
	1
	60.000.000

	An Nhơn
	2
	77.000.000
	3
	135.000.000
	0
	0
	1
	6.000.000
	0
	0
	0
	0

	Hoài Nhơn
	3
	60.300.000
	2
	5.000.000
	17
	102.000.000
	1
	3.000.000
	1
	750.000
	1
	3.300.000

	Phù Cát 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	1.388.500.000

	Phù Mỹ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	8.500.000
	0
	0

	Tuy Phước
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	20.000.000
	1
	15.000.000
	0
	0

	Tây Sơn
	20
	159.250.000
	16
	21.750.000
	4
	15.250.000
	3
	7.700.000
	7
	63.716.000
	2
	16.000.000

	Hoài Ân
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	An Lão
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Vĩnh Thạnh 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Vân Canh
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	6.000.000

	Sở TN&MT
	9
	256.500.000
	7
	2.252.500.000
	14
	475.250.000
	17
	956.750.000
	11
	1.001.500.000
	7
	378.000.000

	Công an tỉnh
	0
	0
	169
	4.848.150.000
	166
	499.894.000
	153
	645.487.000
	165
	2.438.095.000
	250
	2.359.300.000

	Tổng số
	35
	555.550.000
	199
	7.292.400.000
	204
	1.104.894.000
	182
	1.732.437.000
	189
	3.535.061.000
	292
	4.211.100.000


